Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
- Tên chủ đầu tư: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
- Địa điểm: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, địa chỉ số 34 đường Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.
- Tên gói thầu: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ
- Quy mô: Cung cấp 10 danh mục hàng hóa tại biểu phạm vi cung cấp (Mẫu 01A- Chương IV) và 02 danh mục dịch vụ (Mẫu 01D- Chương IV).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Loại Hợp đồng: Trọn gói.
[bookmark: _GoBack]* Nhà thầu có nhu cầu khảo sát thực tế thang máy để lập phương án thi công, lắp đặt, liên hệ KS. Nguyễn Văn Hoài (Phòng Hành chính quản trị, SĐT: 0987.364.686)
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:
	TT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Yêu cầu kỹ thuật

	1. 
	Máy điều hòa nhiệt độ (12000BTU)
	I. Yêu cầu chung:
· Mới 100%.
· Năm sản xuất 2025 trở về sau.
· Nguồn điện sử dụng: 1 pha 220-240V/50Hz.
· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001.
II. Yêu cầu về cấu hình và thông số kỹ thuật:
1. Cấu hình:
- Dàn nóng: 01 cái
- Dàn lạnh: 01 cái
- Điều khiển không dây: 01 cái
2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Kiểu máy: Treo tường, 1 chiều lạnh;
- Công nghệ tiết kiệm điện Inverter
- Công suất (lạnh, sưởi): ≥ 12000 BTU/h
- Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 5,4
- Loại môi chất (ga lạnh): R32.
- Kích thước đường ống lỏng/hơi: ≥ Ø6,35mm/ Ø9,5mm
- Các tính năng khác: Chế độ gió: điều khiển lên xuống tự động; Khử khuẩn, khử mùi, khử ẩm mốc, chế độ khóa trẻ em, chế độ chờ tiết kiệm điện, bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi.
III. Yêu cầu khác:
- Nhãn năng lượng : 5 sao
- Địa điểm giao hàng, lắp đặt: tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương
- Thời gian bảo hành sản phẩm ≥ 12 tháng.
- Thời gian bảo hành máy nén ≥ 60 tháng.

	2. 
	Lắp đặt máy điều hòa 1 chiều (12000BTU)
	- Nhân công lắp đặt hoàn chỉnh

	3. 
	Tháo dỡ máy điều hòa cũ
	- Nhân công tháo điều hòa cũ gửi kho Viện

	4. 
	Ống đồng (kiểu 1)
	- Vật liệu: đồng
- Đường kính: khoảng 6,35 mm (phù hợp với máy điều hòa chào thầu)
- Độ dày ≥ 0,81 mm

	5. 
	Ống đồng (kiểu 2)
	- Vật liệu: đồng
- Đường kính: khoảng 9,5 mm (phù hợp với máy điều hòa chào thầu)
- Độ dày ≥ 0,81 mm

	6. 
	Bảo ôn ống đồng đôi

	- Dạng ống bảo ôn đôi
- Vật liệu: Cao su xốp
- Độ dày ≥ 19mm
- Đường kính: 1 ống khoảng 6,35 mm và 1 ống khoảng 9.5 mm 
phù hợp với máy điều hòa chào thầu

	7. 
	Ông thoát nước thải
	- Chất liệu: PVC
- Đường kính ≥ 21mm
- Độ dày: ≥ 1,2 mm

	8. 
	Dây điện (1,5mm)
	- Chất liệu: Dây đồng, vỏ bọc PVC
- Kết cấu: dây đồng nhiều sợi bện tròn
- Số lõi: 2
- Kích thước: 1,5mm

	9. 
	Dây điện (2,5mm)
	- Chất liệu: Dây đồng, vỏ bọc PVC
- Kết cấu: dây đồng nhiều sợi bện tròn
- Số lõi: 2
- Kích thước: 2,5mm

	10. 
	Atomat
	- Số cực: 1 pha
- Chất liệu: nhựa PVC chống cháy
- Điện áp: 220V (± 10%)/50Hz
- Công suất chịu tải ≥ 30 A

	11. 
	Phụ kiện vật tư phụ
	Vật tư phụ liên quan (cút, tê,T,Y, keo,băng dính,que hàn ống…)

	12. 
	Giá đỡ dàn nóng máy (12000BTU)
	- Thiết kế: chữ L, có các lỗ để bắt vít  
- Chất liệu: sắt sơn chống gỉ, chống ăn mòn. 
- Chịu được trọng tải của dàn nóng điều hoà ≥ 12000 BTU



1.3. Các yêu cầu khác: Không có yêu cầu khác
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Kiểm tra bằng cảm quan bao bì nhãn mác của hàng hóa về tem niêm phong, đóng gói, các thông tin về hàng hóa theo đúng hợp đồng; các hồ sơ, tài liệu kèm theo chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa. 
- Vận hành, sử dụng thử thiết bị.

